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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2022–2023 
Lớp: Kỹ thuật điện – Khóa 2022 (LT Cao đẳng – Đại học)
Thứ bảy – Chủ nhật: tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp 

	TT
	MSMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	Cán bộ giảng dạy
	MSCB
	Điện thoại

	1
	TN013
	Đại số tuyến tính
	2
	Nguyễn Tử Thịnh
	2303
	0383 371499

	2
	CT138
	Toán kỹ thuật
	2
	Nguyễn Hoàng Vũ
	2866
	0944 817065

	3
	KC341
	Lập trình Matlab
	2
	Nguyễn Nhựt Tiến
	2273
	0924 198606

	4
	CT361
	Trường điện từ
	2
	Quách Hữu Lượng
	2825
	0918 957592

	5
	KC351
	Máy điện
	4
	Lê Vĩnh Trường
	1679
	0939 779963

	6
	KC330
	Giải tích hệ thống điện
	3
	Đào Minh Trung
	1911
	0909 565 864

	7
	CN552
	PPNC và viết báo cáo khoa học
	2
	Nguyễn Hoài Tân
	2696
	0907 286 660



THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp trưởng: Lê Huy (0915 940310)
	TT
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật

	1
	07/1
	08/1
	Lập trình Matlab
	Lập trình Matlab

	2
	14/1
	15/1
	Lập trình Matlab
	Lập trình Matlab

	3
	4/2
	5/2
	PPNC và viết báo cáo khoa học
	PPNC và viết báo cáo khoa học

	4
	11/2
	12/2
	PPNC và viết báo cáo khoa học
	PPNC và viết báo cáo khoa học

	5
	18/2
	19/2
	Đại số tuyến tính
	Đại số tuyến tính

	6
	25/2
	26/2
	Đại số tuyến tính
	Đại số tuyến tính

	7
	4/3
	5/3
	Máy điện
	Máy điện

	8
	11/3
	12/3
	Máy điện
	Máy điện

	9
	18/3
	19/3
	Toán kỹ thuật
	Toán kỹ thuật

	10
	25/3
	26/3
	Toán kỹ thuật
	Toán kỹ thuật

	11
	1/4
	2/4
	Trường điện từ
	Trường điện từ

	12
	8/4
	9/4
	Trường điện từ
	Trường điện từ

	13
	15/4
	16/4
	Máy điện
	Máy điện

	14
	22/4
	23/4
	Máy điện
	Máy điện

	15
	6/5
	7/5
	Giải tích hệ thống điện
	Giải tích hệ thống điện

	16
	13/5
	14/5
	Giải tích hệ thống điện
	Giải tích hệ thống điện

	17
	20/5
	21/5
	Giải tích hệ thống điện
	Giải tích hệ thống điện

	18
	27/5
	28/5
	
	

	19
	3/6
	4/6
	
	

	20
	10/6
	11/6
	
	




     							Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2022
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